
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017Số :170001811/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : HSCB04/2017  Ngày: 19/09/2017

2. Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2012 / ISO 9001 :2008

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Linear Chemicals, S.L

Địa chỉ chủ sở hữu: Joaquim Costa, 18 - 2a planta 08390 Montgat Spain

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ HÃNG, 

NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ 

SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ 

CƠ SỞ 

BẢO 

HÀNH

1
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Acid Phosphatase 4x10 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

2
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

3
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin* 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

4
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin Standard 5g/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

5
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

6
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

7
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

8
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

9
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Albumin 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

10
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Alkaline Phosphatase BR 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

11
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Alkaline Phosphatase BR 3x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

12
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Alkaline Phosphatase BR 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

13
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Alkaline Phosphatase BR 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



14
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Alkaline Phosphatase BR 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

15
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Alkaline Phosphatase BR 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

16
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ALT/GPT BR opt. 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

17
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ALT/GPT BR opt.3x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

18
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ALT/GPT BR opt. 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

19
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ALT/GPT BR opt. 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

20
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ALT/GPT BR opt. 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

21
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ALT/GPT BR opt. 12x 50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

22
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Amylase MR 5x20 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

23
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Amylase MR 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

24
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Amylase MR 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

25
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Amylase MR 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

26
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Amylase MR 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

27
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp AST/GOT BR opt. 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

28
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp AST/GOT BR opt. 3x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

29
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp AST/GOT BR opt. 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



30
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp AST/GOT BR opt. 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

31
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp AST/GOT BR opt. 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

32
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp AST/GOT BR opt. 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

33
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Direct 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

34
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Total 2x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

35
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Total And Direct 2x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

36
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Standard (T) (D) 1x1 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

37
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Direct 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

38
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Total 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

39
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Total 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

40
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Direct 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

41
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Direct 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

42
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Total 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

43
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Bilirubin Total 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

44
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium Arsenazo III Color* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

45
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium/Calcium Standard 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



46
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium Arsenazo III 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

47
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium Arsenazo III 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

48
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium Arsenazo III Color 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

49
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium Arsenazo III Color 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

50
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium OCC* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

51
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Calcium OCC* 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

52
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium/ Calcium Standard 

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

53
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Chloride* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

54
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Chloride/Phosphorus Standard 

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

55
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Chloride 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

56
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Chloride MR 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

57
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

58
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR* 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

59
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR* 4x250 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

60
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol Standard 

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

61
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



62
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

63
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR 18x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

64
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR 2 x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

65
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

66
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholesterol MR 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

67
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Cholinesterase (Total And Inhibited) 

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

68
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase BR 1x25 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

69
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase BR 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

70
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine Standard 2 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

71
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase BR 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

72
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase BR 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

73
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase BR 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

74
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase BR 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

75
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase MB 1x25 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

76
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase MB 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

77
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase MB 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



78
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase MB 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

79
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatine Kinase MB 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

80
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

81
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine* 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

82
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine* 4x250 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

83
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine Standard 2mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

84
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine E 5x45 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

85
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine E 11x45 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

86
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine E 3x45 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

87
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Creatinine E 12x45 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

88
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Fructosamine MR 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

89
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Fructosamine Standard 2x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

90
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GGT BR opt. 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

91
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GGT BR opt. 3x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

92
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GGT BR opt.1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

93
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GGT BR opt. 5x40mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



94
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GGT BR opt. 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

95
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GGT BR opt. 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

96
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose MR* 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

97
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose MR* 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

98
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose MR* 4x250 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

99
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose standard 100 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

100
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose  MR 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

101
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose  MR 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

102
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose  MR 18x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

103
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose  MR 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

104
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose  MR 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

105
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glucose  MR 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

106
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GOT COLOR 2x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

107
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp GPT COLOR 2x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

108
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

109
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 320 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



110
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 80 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

111
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human LDL/ HDLc Calibrator 1x1 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

112
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human LPD Control 3x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

113
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

114
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

115
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

116
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 1x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

117
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Direct 3x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

118
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

119
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp HDL-Cholesterol Standard 50 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

120
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Hemoglobin [50x] 2x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

121
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Hemoglobin MR 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

122
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Hemoglobin Standard 12g/dL 1x1mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

123
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Cromazurol 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

124
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Standard 100 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

125
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Cromazurol 3x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



126
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Ferrozine 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

127
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Ferrozine 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

128
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Ferrozine 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

129
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Ferrozine 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

130
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iron Ferrozine 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

131
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDH BR 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

132
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDH BR 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

133
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDH BR 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

134
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL-Cholesterol Direct 40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

135
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL-Cholesterol Direct 320 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

136
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL-Cholesterol Direct 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

137
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL-Cholesterol Direct 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

138
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL-Cholesterol Direct 1x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

139
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL Cholesterol 1x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

140
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LDL-Cholesterol Standard 50 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

141
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Lipase 1x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



142
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Lipase BR 1x36 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

143
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Lipase Calibrator 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

144
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

145
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium / Calcium Standard 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

146
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium BR 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

147
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium BR 2x49 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

148
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Magnesium BR 3x80 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

149
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

150
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

151
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Chloride/Phosphorus standard 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

152
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

153
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

154
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

155
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

156
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus UV 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

157
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Phosphorus 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



158
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Potassium 1x25 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

159
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Potassium 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

160
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Potassium BR 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

161
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Potassium BR 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

162
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Potassium BR 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

163
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Protein (Urine and CSF) 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

164
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Protein (Urine and CSF) 1x250 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

165
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Protein (Urine and CSF) Standard 2g/L 1x3mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

166
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Sodium 1x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

167
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Sodium 2x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

168
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Sodium BR 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

169
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Sodium BR 1x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

170
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Sodium BR 3x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

171
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp TIBC 50 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

172
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

173
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



174
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 4x250 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

175
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein Standard 7 g/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

176
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

177
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

178
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 18x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

179
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

180
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

181
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Total Protein 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

182
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

183
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

184
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides Standard 200 mg/dL 1x3mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

185
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

186
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

187
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 18x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

188
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

189
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



190
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Triglycerides MR 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

191
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea Berthelot 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

192
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea Berthelot 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

193
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea Standard 50 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

194
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea/Bun BR 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

195
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea/Bun BR 3x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

196
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea Standard 50 mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

197
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea/Bun BR 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

198
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea/Bun BR 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

199
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea/Bun BR 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

200
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Urea/Bun BR 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

201
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

202
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 4x100 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

203
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 4x250 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

204
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid Standard 6mg/dL 1x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

205
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 2x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



206
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 8x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

207
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 18x30 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

208
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 2x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

209
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 6x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

210
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Uric Acid MR 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

211
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glycated HbA1c 25T

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

212
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Glycated HbA1c 100T

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

213
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human Multicalibrator CC/H 5x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

214
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human Multisera Control Normal 5x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

215
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human Multisera Control Abnormal 5x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

216
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human Multicalibrator CC/H 8x3 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

217
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human Multisera Control Normal 8x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

218
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Human Multisera Control Abnormal 8x5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

219
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Extra Wash Cuvettes Solution 8x32 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

220
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Systemic Solution 10x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

221
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Deproteinization Solution 1x500 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



222
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LIDA 500 Cleaner Solution 1L

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

223
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp LIDA 500 Extra Wash Cuv Solution 10x60 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

224
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Iso clean 1x500 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

225
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

226
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric  Calibrator 1x1 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

227
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

228
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

229
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

230
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

231
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP –Turbidimetric 12x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

232
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

233
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric mini 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

234
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric midi 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

235
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric maxi 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

236
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

237
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric Calibrator 1x2 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



238
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB Turbidimetric Control 1x2 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

239
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL Turbidimetric 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

240
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL Turbidimetric 1x32 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

241
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL Turbidimetric 5x32 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

242
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL Turbidimetric 11x32 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

243
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL Turbidimetric Calibrator 1x2 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

244
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL Turbidimetric Control 1x2 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

245
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

246
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric 2x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

247
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric 3x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

248
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

249
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric 5x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

250
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric 11x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

251
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric Calibrator 1x2 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

252
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-TRA Turbidimetric Control 2x2 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

253
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-HAP Turbidimetric 1x40 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



254
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-HAP Turbidimetric 1x50 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

255
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp i-FOB/ i-TRA SCT 6x100 tubes

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

256
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp I-PYL SCT 6x100 tubes

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

257
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ESR Control 2x10 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

258
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp QC1: ESR 2x1.5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

259
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp QC2: ESR 2x1.5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

260
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Visual- sed ESR Rack 10 positions

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

261
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Plus-sed Auto 6x100

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

262
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Vacused 5x100

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

263
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Paratyphi A-H 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

264
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Paratyphi A-O 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

265
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Paratyphi B-H 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

266
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Paratyphi B-O 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

267
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Paratyphi C-H 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

268
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Paratyphi C-O 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

269
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Typhi H 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



270
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Typhi O 5 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

271
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp Salmonella Positive Control 1 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

272
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ASLO-Latex 50 test

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

273
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ASLO-Latex 100 test

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

274
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp ASLO-Latex 150 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

275
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP – Latex 50 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

276
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP – Latex 100 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

277
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp CRP – Latex 150 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

278
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RF- Latex 50 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

279
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RF- Latex 100 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

280
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RF- Latex 150 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

281
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RPR Carbon 100 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

282
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RPR Carbon 500 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

283
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RPR-VDRL Positive Control 1 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

284
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp TPHA 200 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

285
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp VDRL MR 250 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không



286
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp RPR-VDRL-TPHA Negative Control 1 mL

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

287
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp hCG Latex 100 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

288
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp SLE Latex 50 test

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không

289
Hóa chất xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
Hộp URS-Urine Strips 10 Parameters 100 tests

Linear Chemicals, S.L/ 

Spain

Linear Chemicals, 

S.L/ Spain
Không Không
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